
STT Mã HS
Giới

tính
Ngày sinh Mã HS

1 C3-1 Lưu Nguyễn Gia Anh Nữ 18/10/2006 A029
2 C3-2 Lê Tuấn Anh Nam 23/07/2006 A008
3 C3-3 Trần Đình Quốc Bảo Nam 10/10/2006 A056
4 C3-4 Thái Hải Đăng Nam 10/02/2006 A077
5 C3-5 Trương Đức Tuấn Đạt Nam 30/12/2006 A681
6 C3-6 Nguyễn Phương Dung Nữ 04/06/2006 A100
7 C3-7 Phạm Hoàng Dương Nam 21/11/2006 A109
8 C3-8 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 02-03-2006 A125
9 C3-9 NGUYỄN BẢO HÂN Nữ 18/03/2006 A141

10 C3-10 Nguyễn Khánh Hùng Nam 23/04/2006 A171
11 C3-11 Phạm Quang Huy Nam 17/2/2006 A197
12 C3-12 Phạm Thu Huyền Nữ 06/04/2006 A206
13 C3-13 Đặng Văn Minh Khoa Nam 20/07/2006 A219
14 C3-14 Hoàng Anh Kiệt Nam 30/6/2006 A236
15 C3-15 Hồ Tuấn Kiệt Nam 28/06/2006 A231
16 C3-16 Nguyễn Hữu Anh Kiệt Nam 04/04/2006 A234
17 C3-17 Vũ Thị Khánh Linh Nữ 30/5/2006 A247
18 C3-18 Nguyễn Đức Mạnh Nam 10/8/2006 A274
19 C3-19 Trương Vinh Bảo Minh Nam 05/06/2006 A276
20 C3-20 Nguyễn Trương Kim Ngân Nữ 3/11/2006 A300
21 C3-21 Đỗ Phương Ngọc Nữ 3/11/2006 A332
22 C3-22 Phạm Trần Kim Ngọc Nữ 02/07/2006 A326
23 C3-23 Kiều Linh Nhi Nữ 30/07/2006 A363
24 C3-24 Tô Ngọc Quỳnh Như Nữ 03/07/2006 A373
25 C3-25 Nguyễn Huỳnh Ngọc Như Nữ 20/5/2006 A374
26 C3-26 Bùi Hoàng Oanh Nữ 23/1/2006 A387
27 C3-27 Nguyễn Thị Hồng Phúc Nữ 21/9/2006 A411
28 C3-28 TRẦN HOÀNG SƠN Nam 10/02/2006 A469
29 C3-29 Nguyễn Ngọc Anh Tài Nam 17/06/2006 A474
30 C3-30 Mai Thị Thanh Thảo Nữ 10/05/2006 A509
31 C3-31 Phạm Thành Thông Nam 22/02/2006 A520
32 C3-32 Lê Anh Thư Nữ 24/07/2006 A533
33 C3-33 Đặng Anh Thư Nữ 25/11/2006 A538
34 C3-34 Nguyễn Thị Như Thường Nữ 20-2-2006 A546
35 C3-35 Nguyễn Thu Thủy Nữ 27/11/2006 A553
36 C3-36 Nguyễn Quang Tiến Nam 5/10/2006 A561
37 C3-37 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 25/05/2006 A576
38 C3-38 Nguyễn Thành Trung Nam 02/11/2006 A605
39 C3-39 Lê Viết Tuấn Nam 20-01-2006 A619
40 C3-40 Phan Ngọc Cát Tường Nữ 13/01/2006 A623
41 C3-41 Nguyễn Ngọc Tường Vi Nữ 22/08/2006 A635
42 C3-42 Nguyễn Phúc Việt Nam 7/9/2006 A638
43 C3-43 Phan Thị Tường Vy Nữ 28/02/2006 A662

44 C3-44 Nguyễn Võ Thanh Bằng Nam 13/09/2006 A046

45 C3-45 Nguyễn Kim Chí Kiệt Nam 07/09/2006 A237

46 C3-46 Hà Lương Sơn Nam 19/07/2006 A471
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